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Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin

Máy Khoan Búa 
Vặn Vít Dùng Pin

HP488D

Máy Vặn Vít
Dùng Pin

DF488D

Thiết Kế Mới



Phụ kiện kèm theo :

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Hình: HP488D

HP488DWE: Sạc (DC18WA), 2 pin 1.5Ah (BL1815G)
HP488DZ:  Không kèm pin, sạc

DF488DWE: Sạc (DC18WA), 2 pin 1.5Ah (BL1815G)
DF488DZ:  Không kèm pin, sạc

13 mm (1/2")

Mũi vít (+)(-) 2-45 (784637-8)

Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin 

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khóa

Tự động trượt 16 cấp độ

Hộp đựng đồ

HP488D

HP488D

Khả năng khoan
Khả năng đầu cặp
Tốc độ đập
Tốc độ không tải
Lực siết tối đa
Lực siết khoá tối đa
Mức độ rung

Cường độ áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước
Trọng lượng

Thép / Gỗ / Tường: 13 / 36 / 13 mm 
1.5 - 13 mm
Cao / Thấp: 0 - 21,000 / 0 - 6,000
Cao / Thấp: 0 - 1,400 / 0 - 400
Cứng / Mềm: 42 / 24 N·m
38 N·m
Khoan vào tường: 9.5 m/s²
Khoan vào kim loại: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
81 dB(A)
92 dB(A)
239 x 83 x 240 mm
1.8 kg

70 Phút

BL1815G 1.5Ah

Thời gian sạc

18V
Lithium-ion

DC18WA
DF488D
Thép / Gỗ: 13  / 36 mm
1.5 - 13 mm
-
Cao / Thấp: 0 - 1,400 /  0 - 400
Cứng / Mềm: 42 / 24 N·m
38 N·m
-
Khoan vào kim loại: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
70 dB(A) hoặc ít hơn
-
221 x 83 x 240 mm
1.7 kg

Máy Vặn Vít Dùng Pin 13 mm (1/2")DF488D

Cấu trúc vỏ nhông bằng kim loại
• Đảm bảo độ bền truyển 

động cao.
• Với hộp nhông được bao phủ 

hoàn toàn các bánh răng để 
tăng độ bền chống bụi.

Cơ chế 2 cấp số
• Chế độ tốc độ cao để khoan nhanh 

trong các ứng dụng nhẹ
• Chế độ tốc độ thấp cho các ứng dụng 

nặng đòi hỏi mô-men xoắn caoĐầu khoan không khóa

Thay đổi tốc độ bằng công tắc bóp

Công tắc đảo chiều

cho phép dễ dàng tháo lắp
mũi khoan bằng 1 tay.

Máy Khoan Búa 
Vặn Vít Dùng Pin
HP488D

Máy Vặn Vít
Dùng Pin
DF488D

Mã số: 452947-8

Phụ kiện
Móc treo
Mã số: 346449-3

Phụ kiện giữ mũi vít
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